
Toàn 

trường

số HS cuối 

cấp

1 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1,109 361 360 360 360 0

2 Trường THPT Nguyễn Du 603 183 240 214 200 -40

3 Trường THPT Lương Thế Vinh 528 107 240 195 220 -20

4 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh 147 31 80 58 70 -10

5 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 714 213 280 232 270 -10

7 Trường THPT Chu Văn An 290 77 140 122 140 0

8 Trường THPT Phan Chu Trinh 354 84 140 140 220 80

9 Trường THPT Nguyễn Trãi 1,370 406 520 521 440 -80

10 Trường THPT Quang Trung 628 168 260 261 260 0

11 Trường THPT Phan Bội Châu 340 127 130 112 150 20

12 Trường THPT Lê Lợi 815 261 340 303 320 -20

13 Trường THPT Kon Tum 1,432 522 480 480 480 0

14 Trường THPT Trường Chinh 905 261 360 353 360 0

15 Trường THPT Duy Tân 1,210 367 400 400 360 -40

Trường THPT Ngô Mây 828 213 310 249 280 -30

      - Trung học phổ thông 493 138 220 180 200 -20

      - Trung học cơ sở 335 75 90 69 80 -10

16
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TT Đơn vị

Tổng số HS

năm học 2021-2022

Đơn vị đề xuất 

chỉ tiêu tuyển 

mới năm học 

2022-2023

Tuyển mới năm 

học 2021 - 2022

Tăng/giảm so 

với chỉ tiêu 

năm học 2021-

2022

Chỉ tiêu tuyển 

năm  học 2021 - 

2022



17
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành
788 273 240 243 240 0

Trường THCS và THPT Liên Việt 

Kon Tum
1,364 218 400 400 400 0

      - Trung học phổ thông 306 0 200 200 200 0

      - Trung học cơ sở 1,058 218 200 200 200 0

19 Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 1,504 350 400 365 400 0

20
Trường TH THSP Ngụy Như Kon 

Tum
1,262 256 200 201 230 30

Trường Mầm non THSP Kon Tum 568 168 155 155 162 7

       - Nhà trẻ 70 70 70 72 2

       - Mẫu giáo 498 85 85 90 5

18

21



Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào

Theo CV 2106/SGDĐT ngày 15/11/2021: Tổng số hs 

năm học 2022-2023: 620 hsCăn cứ vào tổng số HS lớp 9 tại các xã, thị trấn thuộc địa 

bàn tuyển sinh của trường trong 2 năm tuyển sinh gần 

nhất (khoảng 52% HS tiếp tục học tập lên cấp THPT) và 

Đảm bảo theo kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 

của nhà trường  giai đoạn 2020-2025

Dựa vào tổng số HS lớp 9 tại huyện, số HS ra trường và 

thực trạng CSVC, CBGV đảm bảo cho năm học 2022-

2023Căn cứ vào tổng số HS lớp 9 tại các xã vùng tuyển sinh, 

số HS ra trường và thực trạng CSVC, CBGV đảm bảo 

cho năm học 2022-2023

Cơ sở vật chất, đội ngũ đảm bảo

Theo CV 2106/SGDDT-KHTC;

CSVC, đội ngũ và thực tiễn tuyển sinh hàng năm, đảm 

bảo 12 lớp mỗi lớp 40 học sinh

Cơ sở vật chất Nhà trường còn hạn chế, không đáp ứng 

tốt với qui mô học sinh đông.

Theo CV 2106/SGDDT-KHTC;

CSVC, đội ngũ và thực tiễn tuyển sinh hàng năm

CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GDĐT

Lý do đề xuất



Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào

 - Đảm bảo đề án đã được phê duyệt.

 - Cơ sở vật chất và đội ngũ đảm bảo

- Số hs lớp 9 cuối cấp ra là 9 lớp, số lớp tuyển mới là 10 

lớp

Đảm bảo theo kế hoạch chiến lược phát triển 

nhà trường đã được phê duyệt





 PHỤ LỤC 4: CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

         CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Năm 

học 

2021-

2022

Năm 

học 2022-

2023

(Đơn vị 

đề nghị)

Năm 

học 

2021-

2022

Năm 

học 2022-

2023

(Đơn vị 

đề nghị)

Năm 

học 

2021-

2022

Năm 

học 2022-

2023

(Đơn vị 

đề nghị)

Năm 

học 2021-

2022

Năm học 

2022-

2023

(Đơn vị 

đề nghị)

1 Trường PT DTNT tỉnh 500 200 160 0 200 160 200 0 0

2
Phân hiệu PT DTNT tỉnh tại 

Ia H’Drai 210 93 80 0 50 60 60 30 20 33  Hiện tại nhà trường chỉ có 06 phòng 

học, chưa xây mới

3 Trường PT DTNT  Đăk Hà 400 203 240 70 40 44 45 113 45 120 90 114

4
Trường PT DTNT  Đăk Tô

390 116 195 40 70 7 35 75 75 100 50 34

Hiện tại cấp THCS có 1 lớp 9 với 34 học sinh, 

đề xuất tuyển mới cấp THCS 70 học sinh ( 35 

học sinh lớp 8 và 35 học sinh lớp 9)

5 Trường PT DTNT Tu Mơ 

Rông
445 173 180 10 35 4 100 169 106 60 0 63

7

Trường PT DTNT Đăk Glei

411 154 209 35 70 30 80 69 71 60 70 53
Hiện tại cấp THCS có 02 lớp 9 với 69 

HS, đề xuất tuyển mới cấp THCS 70 HS 

(35 hs lớp 8 và 35 HS lớp 9)

8

Trường PT DTNT Kon Rẫy

310 131 170 40 70 37 65 65 64 35 35 30
Hiện tại cấp THCS có 02 lớp 9 với 68 HS, đề 

xuất tuyển mới cấp THCS 70 HS (35 hs lớp 8 

và 35 HS lớp 9)

9 Trường PT DTNT Sa Thầy 480 177 195 40 35 20 90 108 90 75 52 67

     - Điểm trường chính 396 135 155 40 35 20 60 78 60 55 42 55

     - Lớp nhô tại xã Mô Rai 84 42 40 0 30 30 30 20 10 12

10 Trường PT DTNT Kon 

Plong

495 142 243 40 35 20 105 140 78 25 70 44

     - Điểm trường chính 495 119 243 40 35 20 70 140 64 20 70 35

     - Lớp nhô tại xã Hiếu 0 23 0 0 0 35 0 14 5 0 9

3,641 1,389 1,672 275 355 162 770 959 789 505 387 438Tổng cộng

ĐƠN VỊ Lý do đề xuấtTT

Chỉ tiêu 
Tuyển 

mới 

năm 

học 

2021-

2022

Chỉ tiêu 
Tuyển 

mới 

năm 

học 

2021-

2022

Chỉ tiêu 
Tuyển 

mới 

năm 

học 

2021-

2022

Chỉ tiêu

Tổng 

cộng 

(2021-

2022)

Toàn trường
Trung học phổ thông

(Không có chế độ nội trú)

Trung học phổ thông

(có chế độ nội trú)

Trung học cơ sở

(có chế độ nội trú)



kt Thành phố Kon Tum

dl Huyện Đắk Glei

nh Huyện Ngọc Hồi

dt Huyện Đắk Tô

kl Huyện Kon Plông

kr Huyện Kon Rẫy

dh Huyện Đắk Hà

st Huyện Sa Thầy

tu Huyện Tu Mơ Rông

hr Huyện Ia H' Drai



Tổng số Tuyển mới đầu cấp Tổng số

kt 1 Trường THPT Kon Tum 1,440 480 1,440

kt 2 Trường THPT Lê Lợi 830 300 870

3 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1,050 400 1,010

4 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 720 280 720

5 Trường THPT Nguyễn Du 580 200 620

6 Trường THPT Chu Văn An 270 130 280

7 Trường THPT Quang Trung 640 260 640

8 Trường THPT Lương Thế Vinh 510 180 570

9 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh 160 60 180

10 Trường THPT Duy Tân 1,200 400 1,200

11 Trường THPT Trường Chinh 960 340 980

12 Trường THPT Phan Chu Trinh 330 120 350

13 Trường THPT Phan Bội Châu 360 130 360

14 Phân hiệu PTDTNT Kon Plong 110 50 110

15 Trường THPT Nguyễn Trãi 960 340 900

16 Trường PTDTNT Ngọc Hồi 350 140 450

16
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành
830 280 790

kt Trường THPT Ngô Mây 870 290 900

      - Trung học phổ thông 500 200 520

      - Trung học cơ sở 370 90 380

18 Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 1,550
400

(Chất lượng cao: 
1,550

kt Trường THCS-THPT Liên Việt Kon 1,440 440 1,400

      - Trung học phổ thông 440 240 400

      - Trung học cơ sở 1,000 200 1,000

20 Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum 1,270 205 1,265

Trường Mầm non THSP Kon Tum 550 155 550

       - Nhà trẻ 90 90 90

       - Mẫu giáo 460 65 460

16,980 5,180

Số học sinh đầu năm học

17

19

21

Tổng Cộng

PHỤ LỤC 5.1: CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 

CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GDĐT

(Kèm theo Kế hoạch Số:      /KH-SGDĐT ngày      tháng        năm         của SGDĐT)

TT Đơn vị
Số học sinh đầu năm học_Cũ



Tuyển mới đầu cấp

480

340

360

280

240

140

260

240

80

400

360

140

130

50

280

240

240

320

220

100

400

400

200

200

200

155

90

65

Số học sinh đầu năm học
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